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Tóm tắt - Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nội dung 

nhằm khảo sát sự phân bổ giữa các hoạt động (HĐ) sản sinh ngôn 

ngữ chú trọng tính chính xác và tính lưu loát trong sách giáo khoa 

“Tiếng Anh 10 – Global Success”. Kết quả cho thấy, các HĐ sản 

sinh ngôn ngữ của bộ sách ưu tiên cho việc xây dựng tính lưu loát 

khi các HĐ này chiếm tỷ trọng lớn ở cả kỹ năng nói (79,81%) và 

kỹ năng viết (90,77%). Ngược lại, các HĐ nói (20,91%) và viết 

(9,23%) chú trọng tính chính xác chiếm tỷ lệ thấp hơn đáng kể. 

Đáng chú ý, nghiên cứu chỉ ra sự mất cân đối giữa hai kỹ năng 

sản sinh, khi các HĐ dành cho kỹ năng nói nhận được sự đầu tư 

về thời lượng và hỗ trợ lớn hơn nhiều so với kỹ năng viết. Dựa 

trên các phát hiện này, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý sư phạm 

giúp giáo viên linh hoạt điều chỉnh học liệu nhằm đạt được sự cân 

bằng giữa chuẩn mực ngôn ngữ và năng lực giao tiếp thực tế cho 

học sinh. 

 Abstract - This study employed content analysis to examine the 

distribution of language production activities focusing on 

accuracy and fluency in the textbook “Tieng Anh 10 – Global 

Success”. The results showed that the textbook prioritized fluency 

development in its language production activities, with a 

significant proportion in both speaking (79.81%) and writing 

(90.77%) skills. Conversely, activities focusing on accuracy 

(20.91%) and writing (9.23%) accounted for a considerably lower 

percentage. Notably, the study revealed an imbalance between the 

two production skills, with activities dedicated to speaking 

receiving significantly more time and support than those for 

writing. Based on these findings, the study proposed several 

pedagogical implications to help teachers adjust teaching 

materials to achieve a balance between language knowledge and 

practical communication skills for students. 
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“Tiếng Anh 10 – Global Success” 
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1. Đặt vấn đề 

Tại Việt Nam, việc sử dụng sách giáo khoa (SGK) như 

thế nào để đảm bảo nền giáo dục bền vững luôn thu hút 

nhiều sự quan tâm của xã hội. Luật Giáo dục năm 2019 và 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã cụ thể hóa chủ 

trương “một chương trình – nhiều SGK”, và từ năm học 

2020-2021, việc biên soạn SGK tại Việt Nam đã được xã 

hội hóa. Tuy vậy, sự chuyển đổi này cũng đi kèm nhiều 

thách thức. Với nỗ lực phát triển một nền giáo dục toàn 

diện, thống nhất, từ năm học 2026-2027, một bộ SGK sẽ 

được dùng chung cho cả nước. Theo đó, SGK “Tiếng Anh 

10 – Global Success” đã được lựa chọn theo Quyết định số 

3588/QĐ-BGDĐT [1]. 

Từ những điểm trên, có thể thấy nghiên cứu đánh giá 

SGK là vô cùng thiết yếu ở thời điểm hiện tại, nhằm chỉ ra 

những điểm mạnh và điểm yếu của các bộ sách hiện có, 

qua đó hỗ trợ công tác biên soạn và tham khảo SGK trong 

tương lai. Bởi lẽ, dù tất cả các bộ SGK đều tuân thủ cùng 

một chuẩn chương trình, sự chưa tương thích hoàn toàn 

giữa các năng lực học tập được đề cập trong SGK và những 

năng lực được quy định trong chương trình quốc gia là khó 

tránh khỏi [2]. Đồng thời, xét việc trọng tâm của Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực 

giao tiếp tiếng Anh của học sinh, và tính chính xác và lưu 
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loát là hai cấu phần cốt lõi của năng lực giao tiếp. Thông 

qua việc phân tích hệ thống các hoạt động (HĐ) trong SGK, 

nghiên cứu gián tiếp đánh giá môi trường rèn luyện năng 

lực giao tiếp mà học sinh được tiếp cận. Do đó, nghiên cứu 

này đánh giá sự cân bằng giữa tính chính xác và lưu loát 

trong các HĐ nói và viết của bộ SGK tiếng Anh “Tiếng 

Anh 10 – Global Success” để hỗ trợ giáo viên và học sinh 

trong việc dạy-học tiếng Anh. 

Dù bộ sách được xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu phát 

triển năng lực giao tiếp, nhưng Chương trình THPT 2018 

không xác định rõ đường hướng dạy học sẽ theo dựa trên 

Nhiệm vụ - một trong những hướng tiếp cận phổ biến [3]. 

Vì vậy, để đảm bảo tính bao quát, phản ánh đúng thực tế 

các dạng bài tập đa dạng trong SGK, nghiên cứu sử dụng 

thuật ngữ “hoạt động”, thay vì “nhiệm vụ” (task), chỉ các 

HĐ trong SGK. Bên cạnh đó, HĐ sản sinh ngôn ngữ trong 

nghiên cứu này được hiểu ngắn gọn là các HĐ nói/viết 

nhằm mục đích phát triển kỹ năng nói/viết của học sinh, 

thay vì chỉ xây dựng nền tảng từ vựng, ngữ pháp, phát âm 

riêng lẻ. Mặc dù có nhiều nghiên cứu về tính giao tiếp của 

SGK, nhưng việc định lượng cụ thể sự cân bằng giữa tính 

chính xác và tính lưu loát trong các HĐ sản sinh vẫn chưa 

được khai thác sâu. Việc thiếu hụt dữ liệu về tỷ lệ này khiến 

giáo viên gặp khó khăn trong việc điều phối thời lượng 
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giảng dạy để đạt được mục tiêu phát triển năng lực giao 

tiếp theo yêu cầu của chương trình giáo dục. Do đó, nghiên 

cứu này nhằm trả lời câu hỏi: 

Tỷ lệ phân bổ giữa các HĐ chú trọng tính chính xác và 

tính lưu loát trong kỹ năng nói và viết của SGK “Tiếng Anh 

10 – Global Success” được thể hiện như thế nào? 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Sự cân bằng giữa tính chính xác và lưu loát ở các HĐ 

sản sinh ngôn ngữ luôn được chú trọng trong các nghiên 

cứu dạy học tiếng Anh, bởi chúng đều đóng vai trò quan 

trọng trong việc phát triển khả năng ngôn ngữ của học sinh 

[4]. Tính chính xác và lưu loát không tách biệt, đối lập 

nhau, mà chúng hỗ trợ lẫn nhau. Cụ thể, HĐ phát triển tính 

chính xác là vô cùng cần thiết ở giai đoạn cung cấp đầu vào 

ngôn ngữ cho học sinh, đảm bảo ngôn ngữ học sinh đạt 

được. HĐ phát triển tính lưu loát lại cho học sinh cơ hội để 

vận dụng lưu loát kiến thức của mình. Nếu chỉ tập trung 

vào tính chính xác, ngôn ngữ của học sinh mất tự nhiên, 

nhưng nếu tập trung vào mỗi tính lưu loát, người học có thể 

sẽ khó mở rộng và nâng cao năng lực ngôn ngữ, đồng thời 

quá trình kiểm tra đánh giá cũng gặp khó khăn [3]. Tại Việt 

Nam, vấn đề này ngày càng thu hút sự quan tâm, đặc biệt 

trong bối cảnh vai trò của tiếng Anh ngày càng được khẳng 

định trong hệ thống giáo dục quốc gia cùng với những đổi 

mới về giáo dục theo Chương trình Giáo dục Mới 2018 [5]. 

Nghiên cứu của [6], dựa trên khung lý thuyết Dạy học 

Ngôn ngữ Dựa trên Nhiệm vụ (Task-Based Language 

Teaching), đã đánh giá mức độ giao tiếp 

(communicativeness, tức mức độ sử dụng ngôn ngữ để 

truyền đạt thông tin trong ngữ cảnh của các nhiệm vụ) và 

và tính nhiệm vụ (task-likeness, dựa trên các tiêu chí: 

nhiệm vụ tập trung vào truyền đạt thông điệp, có khoảng 

trống thông tin giữa những người tham gia nhiệm vụ, người 

học chỉ dựa vào vốn ngôn ngữ của mình, có kết quả giao 

tiếp cụ thể) của các HĐ trong một bộ sách SGK tiếng Anh 

định hướng giao tiếp được sử dụng tại một trường đại học 

ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, mặc dù phần lớn các HĐ 

mang đặc trưng của nhiệm vụ, mức độ giao tiếp của chúng 

vẫn còn thấp. Bên cạnh đó, các quan sát lớp học cho thấy 

giáo viên thường chủ động làm giảm tính giao tiếp và tính 

nhiệm vụ của các HĐ, đồng thời thay thế bằng các dạng bài 

tập tập trung vào hình thức (form-focused activities) nhằm 

đảm bảo sự phù hợp với năng lực của người học [6]. Như 

vậy, nghiên cứu [6] tập trung vào mức độ giao tiếp của các 

HĐ, và các HĐ tập trung vào xây dựng nền tảng ban đầu, 

vẫn chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng, dù sự cân 

bằng giữa tính lưu loát và tính chính xác là vô cùng cần 

thiết để đảm bảo sự phát triển toàn diện của học sinh. 

Từ năm học 2026-2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ 

SGK “Tiếng Anh 10 – Global Success” chung trên cả nước 

(theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025). 

Quyết định này dẫn đến sự cần thiết của các nghiên cứu hỗ 

trợ việc sử dụng sách cũng như các tài liệu bổ trợ trong quá 

trình giảng dạy. Đến nay, nhiều mặt của bộ sách đã được 

nghiên cứu, bao gồm lượng từ vựng cần thiết cho học sinh 

để sử dụng bộ sách [7], [8]), quan điểm của giáo viên về bộ 

sách trong quá trình dạy học [9], tính giao tiếp của các HĐ 

liên quan đến từ vựng [8], hay thuận lợi và khó khăn trong 

việc giảng dạy phần bài học “Communication” [11]. Tuy 

vậy, còn ít nghiên cứu đề cập đến sự cân bằng giữa Chính 

xác và Lưu loát trong các HĐ sản sinh ngôn ngữ. Vì vậy, 

nghiên cứu này được tiến hành nhằm góp phần hoàn thiện 

các phân tích về bộ SGK “Tiếng Anh 10 – Global Success” 

nói chung, “Global Success” nói riêng, để hỗ trợ việc giảng 

dạy tiếng Anh trong trường học. 

3. Cơ sở lý thuyết 

3.1. HĐ sản sinh ngôn ngữ 

Khi nói về HĐ viết (writing activity), Harmer [11, tr. 

112] xác định cần phải phân biệt giữa HĐ viết để học 

(writing for learning) và viết để viết (writing for writing). 

Ở các HĐ viết để học, việc viết được sử dụng như một công 

cụ hỗ trợ hoặc công cụ thực hành để giúp học sinh luyện 

tập và củng cố các kiến thức ngôn ngữ đã học. Ở các HĐ 

viết để viết, mục tiêu của HĐ là phát triển kỹ năng viết ở 

học sinh. Như vậy, ở HĐ viết để học, trọng tâm nằm ở ngôn 

ngữ mà học sinh sử dụng, còn ở HĐ viết để viết, cả văn bản 

viết của học sinh sẽ được xem xét – từ ngôn ngữ sử dụng, 

đến cấu trúc, bố cục, phong cách viết và tính hiệu quả trong 

truyền đạt thông điệp. 

Tương tự, Harmer [11, tr. 123] cũng phân biệt giữa HĐ 

nói chú trọng vào ngôn ngữ, và HĐ nói nhằm cải thiện kỹ 

năng nói ở học sinh. Tác giả xác định HĐ nói chú trọng vào 

ngôn ngữ dùng để dạy kiến thức ngôn ngữ, và ở các HĐ 

phát triển kỹ năng nói, học sinh sử dụng vốn ngôn ngữ của 

mình để đạt được một mục đích nào đó, không chỉ đơn 

thuần về mặt kiến thức ngôn ngữ. 

 

Hình 1. HĐ nói để nói tập trung vào tính chính xác 

 

Hình 2. HĐ nói để học tập trung vào tính chính xác 

Như vậy, từ lý thuyết của Harmer, cần phân biệt giữa 

HĐ viết/nói để học, và viết/nói để viết thông qua mục đích 

cuối cùng của bài học. Theo đó, trong nghiên cứu này, 

nhóm tác giả chỉ phân tích các HĐ sản sinh ngôn ngữ nhằm 

cải thiện kỹ năng sản sinh ngôn ngữ của học sinh. Các HĐ 

nói hoặc viết với trọng tâm chỉ nhằm củng cố kiến thức 

ngôn ngữ sẽ không bao gồm trong nghiên cứu này. Điều 

này không đồng nghĩa với việc chỉ chú trọng vào các HĐ 

tập trung phát triển tính lưu loát ở học sinh, mà nghĩa là 

nghiên cứu giới hạn HĐ phân tích chỉ bao gồm các HĐ 
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nói/viết tập trung vào phát triển tính chính xác với mục đích 

HĐ là cung cấp ngôn ngữ, mẫu câu cho học sinh để hỗ trợ 

quá trình viết khi xét trên chuỗi HĐ (ví dụ, các HĐ trong 

bài học Speaking, Writing, Hình 1), thay vì các HĐ nhằm 

dạy từ vựng, ngữ pháp, phát âm đơn lẻ cho học sinh (ví dụ, 

các HĐ trong bài học Language, Hình 2). Đồng thời, dù 

các kỹ năng thường được tích hợp với nhau để cùng phát 

triển [10, tr. 114], nghiên cứu không chú trọng vào các HĐ 

đọc, nghe mà chỉ tập trung phân tích các HĐ nói và viết. 

3.2. Tính chính xác (Accuracy) 

Tính chính xác được định nghĩa là “mức độ mà ngôn 

ngữ đích được tạo ra phù hợp với ngôn ngữ đích trong quá 

trình thực hiện một nhiệm vụ” [12, tr. 339]. Đảm bảo tính 

chính xác là khả năng tránh lỗi trong quá trình sử dụng 

ngôn ngữ, và qua đó phản ánh khả năng kiểm soát ngôn 

ngữ cao và thận trọng [12]. HĐ phát triển tính chính xác ít 

chú trọng đến ý nghĩa ngôn ngữ [13], và yêu cầu người học 

sử dụng đúng một kiến thức ngôn ngữ nào đó trong ngữ 

cảnh xác định sẵn [14]. 

3.3. Tính lưu loát (Fluency) 

Tính lưu loát được hiểu là “khả năng tạo ra lời nói trong 

thời gian thực mà không có quá nhiều khoảng dừng hay do 

dự” [14, tr. 139]. Khác với tính chính xác, HĐ phát triển 

tính lưu loát tập trung vào việc vận dụng kiến thức ngôn 

ngữ sẵn có để truyền tải thông điệp (meaning-focused) thay 

vì chú trọng vào hình thái (form-focused) [15]. Đặc điểm 

nhận diện cốt lõi của loại hình này là người học thực hiện 

các HĐ sản sinh tự do (free production) như đóng vai hoặc 

thảo luận mà không có sự xuất hiện của từ vựng mới hay 

yêu cầu bắt buộc về các đặc điểm ngôn ngữ cụ thể [15]. 

Ngoài ra, dấu hiệu nhận biết then chốt của HĐ lưu loát là 

sự giảm thiểu tải trọng xử lý (processing load) và quá trình 

sửa lỗi (editing processes) nhằm tối ưu hóa tính tự động và 

độ trôi chảy trong giao tiếp [17]. Hình 3 là một ví dụ về HĐ 

nói tập trung vào tính lưu loát. 

 

Hình 3. HĐ nói tập trung vào tính lưu loát 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu phân tích nội dung theo hướng định lượng 

và định tính. Phương pháp cho phép nghiên cứu vừa nhận 

diện xu hướng tổng quát bằng số liệu vừa diễn giải ý nghĩa 

sâu sắc của dữ liệu, qua đó nâng cao tính toàn diện, độ giá 

trị và khả năng giải thích của kết quả nghiên cứu [18], [19]. 

Theo đó, trong nghiên cứu này, sự phân bổ tổng thể giữa các 

HĐ nói và viết tập trung vào tính chính xác và lưu loát trong 

bộ SGK “Tiếng Anh 10 – Global Success” được phân tích 

để từ đó rút ra hàm ý sư phạm nhằm hỗ trợ giáo viên sử dụng 

tài liệu để phát triển năng lực giao tiếp của học sinh lớp 10. 

4.2. Mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu chọn mẫu có chủ đích, tập trung vào các 

HĐ sản sinh ngôn ngữ nói hoặc viết nhằm mục đích phát 

triển kỹ năng sản sinh ngôn ngữ trong SGK “Tiếng Anh 10 

- Global Success”. Theo Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT 

ban hành ngày 26/12/2025, từ năm học 2026-2027, đây sẽ 

là bộ sách sử dụng chung cho cả nước để dạy và học tiếng 

Anh. Bộ sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ 

chức biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 

với đường hướng giao tiếp, giúp học sinh phát triển năng 

lực giao tiếp bằng tiếng Anh. 

Nghiên cứu phân tích các HĐ yêu cầu học sinh phải tạo 

ngôn ngữ nói hoặc viết. Để có cái nhìn toàn diện về sự phân 

bố các HĐ sản sinh ngôn ngữ phát triển tính chính xác và 

lưu loát, nghiên cứu không giới hạn ở các HĐ trong bài 

Speaking và Writing mà xem xét toàn bộ các bài học, bởi 

HĐ sản sinh ngôn ngữ không chỉ tập trung ở bài Speaking 

và Writing mà còn nằm rải rác xuyên suốt và được tích hợp 

với các bài học kỹ năng khác. Cụ thể, HĐ nói xuất hiện ở 

hầu hết các bài học, trừ bài Language và Looking Back – 

những bài tập trung vào dạy và ôn tập từ vựng, ngữ pháp, 

phát âm. HĐ viết chủ yếu xuất hiện ở bài Writing, thỉnh 

thoảng xuất hiện ở các HĐ hỗ trợ học sinh lên ý tưởng cho 

bài nói/viết. Các HĐ xây dựng nền tảng từ vựng, ngữ pháp, 

phát âm, kỹ năng nghe, đọc sẽ không bao gồm trong nghiên 

cứu này. Tổng cộng nghiên cứu phân tích 127 HĐ trên tổng 

324 HĐ của SGK, với 104 HĐ được xác định liên quan đến 

sản sinh ngôn ngữ bằng hình thức nói, và 23 HĐ bằng hình 

thức viết. 

4.3. Thu thập và phân tích dữ liệu 

Nghiên cứu thống kê mô tả và tính tỉ lệ phần trăm nhằm 

xác định sự phân bổ HĐ phát triển tính chính xác và lưu 

loát, đồng thời phân tích định tính qua việc chọn lọc các ví 

dụ điển hình trong sách để minh hoạ và phân tích sâu về 

hàm ý sư phạm. 

4.4. Độ tin cậy của dữ liệu 

Dựa vào các định nghĩa về HĐ nói và viết, tính chính xác 

và lưu loát, cũng như mục tiêu của các HĐ được nêu trong 

bộ sách giáo viên của nhóm biên soạn, nghiên cứu tiến hành 

phân loại các HĐ. Theo [20], để đảm bảo độ tin cậy, một 

phần dữ liệu cần được kiểm tra lại, và phần dữ liệu này cần 

mang tính đại diện, dù không cần phải là 100% dữ liệu. Vì 

vậy, nghiên cứu chọn ra 10% tổng các HĐ được lựa chọn 

ngẫu nhiên để so sánh kết quả phân loại bởi một chuyên gia 

trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Kết quả so sánh phân 

loại giữa chuyên gia và nhóm nghiên cứu có mức độ tương 

đồng cao giữa kết quả phân loại (Cohen’s kappa = 0.80). 

5. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

5.1. Sự phân bổ các HĐ chú trọng tính chính xác và tính 

lưu loát 

Bảng 1 tổng hợp số lượng các HĐ sản sinh ngôn ngữ 

dưới hình thức nói và viết trong 10 Unit, phân loại theo HĐ 

tập trung phát triển tính chính xác và lưu loát. Nhìn chung, 

có thể thấy số lượng HĐ nói nhiều hơn số lượng HĐ viết. 

Học sinh có nhiều cơ hội để phát triển tính lưu loát ở kỹ 

năng nói, trong khi đó, dù ít nhưng lượng HĐ phát triển 

tính chính xác và lưu loát ở kỹ năng viết tương đối ngang 

nhau. Số lượng áp đảo của HĐ nói so với HĐ viết được lý 

giải bởi các HĐ thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm ở đầu 

các bài học, với vai trò kích hoạt các kiến thức nền của học 

sinh về chủ đề bài học. Trong khoảng thời gian nhất định, 

HĐ nói để khởi động có thể xây dựng môi trường nói tiếng 

Anh thoải mái, tăng động lực học cho học sinh [21]. 
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Bảng 1. Các HĐ sản sinh ngôn ngữ 

Unit HĐ nói HĐ viết 

 Chính xác Lưu loát Chính xác Lưu loát 

U1 3 8 1 0 

U2 3 8 2 1 

U3 2 9 2 1 

U4 1 7 0 2 

U5 2 7 1 2 

U6 1 9 1 1 

U7 2 9 1 2 

U8 2 10 0 2 

U9 3 7 0 1 

U10 2 9 1 2 

HĐ sản sinh ngôn ngữ phát triển tính lưu loát chiếm tỉ lệ 

cao hơn so với HĐ sản sinh ngôn ngữ phát triển tính chính 

xác (Hình 4 và 5). Cụ thể, 20,19% HĐ nói trong “Tiếng Anh 

10 – Global Success” tập trung vào trau dồi để giúp học sinh 

có ngôn ngữ, cấu trúc và ý tưởng đúng, và 79,81% HĐ giúp 

kỹ năng nói tự do của học sinh được cải thiện. Ở kỹ năng 

viết, tỉ lệ là 9,23% cho HĐ viết tập trung vào tính chính xác 

trong câu trả lời, và 90,77% HĐ đặt trọng tâm ở việc học 

sinh có thể truyền tải thông điệp trôi chảy. 

 

Hình 4 và 5. Tỉ lệ HĐ sản sinh ngôn ngữ phát triển tính chính 

xác và lưu loát 

HĐ nói phát triển tính chính xác xuất hiện ở bài học 

Speaking và mục Everyday English trong bài học 

Communication and Culture. Các HĐ này ở dưới dạng yêu 

cầu học sinh nghe hoặc đọc đoạn hội thoại mẫu, hoặc ở một 

vài Unit, học sinh xác định từ hoặc cụm từ còn thiếu để 

hoàn thành đoạn hội thoại; sau đó, yêu cầu học sinh luyện 

tập đoạn hội thoại theo cặp. Ngoài ra, học sinh còn có thể 

được yêu cầu thảo luận để phân loại, phân chia ý tưởng vào 

các quan điểm thích hợp. Ví dụ, ở HĐ 1 bài học Speaking 

Unit 9, học sinh được yêu cầu thảo luận theo cặp để tìm ra 

phương án giải quyết thích hợp cho từng vấn đề môi 

trường. Đây là một HĐ tập trung vào tính chính xác. Hay 

ở HĐ 1 mục Everyday English bài học Communication and 

Culture, học sinh được yêu cầu luyện tập theo nhóm ba 

người đoạn hội thoại cho sẵn. 

HĐ nói phát triển tính lưu loát xuất hiện ở đa dạng các 

bài học, đóng nhiều vai trò khác nhau. Ở các bài Reading, 

Listening và Writing, chúng đóng vai trò làm HĐ khởi 

động. Lúc này, HĐ yêu cầu học sinh sản sinh ngôn ngữ tự 

do, ví dụ thảo luận câu hỏi về tranh ảnh liên quan đến chủ 

đề bài học, hoặc liên hệ về trải nghiệm của bản thân học 

sinh. Ở các HĐ này, học sinh làm chủ về nghĩa, sản sinh 

ngôn ngữ tự do [14] và qua đó tiếp nhận cũng như trao đổi 

thông điệp với bạn bè [15]. Sự tương tác giữa học sinh xuất 

hiện dưới dạng thuyết trình trước lớp, thảo luận nhóm, đối 

thoại cặp hay phỏng vấn. Ngoài ra, HĐ nói phát triển tính 

lưu loát cũng xuất hiện ở bài học Speaking với vai trò là 

HĐ tạo ra sản phẩm chính nhất của bài học, và bài học 

Project, với các dự án yêu cầu học sinh thực hiện một bài 

thuyết trình về kết quả khảo sát của mình trước lớp. 

HĐ viết phát triển tính chính xác chỉ xuất hiện ở bài 

Writing. Đặt trong chuỗi HĐ, các HĐ này mang ý nghĩa 

rèn luyện tính tự động và giảm tải trọng xử lý của một bài 

nói/viết khi so với lý thuyết của [16] và của [17]. Qua đó, 

tính lưu loát của học sinh ở các HĐ nói và viết theo sau đó 

sẽ được đảm bảo. Một số dạng HĐ tiêu biểu bao gồm hoàn 

thành đoạn văn với từ nối thích hợp, viết lại câu hay xác 

định đúng các lý do, luận điểm, luận cứ cho chủ đề liên 

quan đến bài viết sau – sản phẩm cuối cùng của bài học. 

Đồng thời, kỹ năng viết cũng được phát triển trong các dự 

án của bài học Project. Với các yêu cầu như ở Unit 2 khi 

học sinh phải lên kế hoạch cho sự kiện bảo vệ môi trường, 

cũng như đưa ra các lý do cho lựa chọn của mình, kỹ năng 

viết có thể được sử dụng để viết báo cáo trước khi các nhóm 

trình bày chính thức trên lớp học. 

Điều đáng lưu ý là ở một số Unit, HĐ viết phát triển 

tính chính xác chính là HĐ cuối cùng của bài Writing, tức 

mục đích cuối cùng của bài học Writing không đặt trọng 

tâm ở việc khuyến khích học sinh tạo dựng văn bản viết lưu 

loát. HĐ chỉ dừng lại ở việc tạo cơ hội cho học sinh luyện 

tập kỹ năng viết với mức kiểm soát thấp (low-controlled 

practice), thay vì cho phép học sinh tự do viết theo ý tưởng 

của mình mà không có sự can thiệp nào. Ví dụ, ở Unit 1, 

mục đích cuối cùng của bài Writing là dạy cho học sinh 

viết được một email cho bạn kể về các thói quen trong gia 

đình. Tuy vậy, xuyên suốt bài Writing nói riêng, và cả Unit 

1 nói chung, không có HĐ nào để học sinh sử dụng ngôn 

ngữ tự do. HĐ cuối cùng của bài Writing cung cấp cho học 

sinh một bảng biểu với các thông tin về thành viên của gia 

đình Dong, và học sinh được yêu cầu dựa vào đó để viết 

tiếp một đoạn văn trong một bài email có sẵn. 

Thật ra, điều này được lý giải bởi sự chênh lệch giữa khả 

năng sáng tạo của học sinh khi sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ và 

ngoại ngữ [22, tr. 86]. Harmer cũng nêu rõ, yêu cầu của bài 

tập viết về loại hình và cách thức cần phụ thuộc vào các yếu 

tố như trình độ và năng lực của người học. Vì vậy, dù sự phát 

triển tính lưu loát là vô cùng cần thiết, và đặc điểm của tính 

lưu loát nhấn mạnh vào sự chủ động của học sinh trong việc 

sản sinh ngôn ngữ, ở mức độ này, yêu cầu về bài tập viết như 

vậy phần nào phù hợp với năng lực tiếng Anh của học sinh 

lớp 10 theo [5] với yêu cầu quy định rằng học sinh kết thúc 

cấp trung học phổ thông (THPT) đạt Bậc 3 theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

HĐ viết phát triển tính lưu loát xuất hiện trong bài học 

Speaking và Writing. Các HĐ xuất hiện dưới dạng yêu cầu 

học sinh hoàn thiện biểu đồ với luận điểm của bản thân về 

vấn đề nào đó, và viết về chủ đề của bài học – sản phẩm 

chính của bài học Writing ở các Unit còn lại. Dạng văn bản 

phổ biển nhất là đoạn văn (120-150 chữ), đồng thời cũng 

bao gồm các dạng khác như quảng cáo trang mạng, blog, 

và đơn đăng ký. 

20.19%

79.81%

HĐ nói

Chính xác Lưu loát

9.23%

90.77%

HĐ viết

Chính xác Lưu loát
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5.2. Đặc điểm sư phạm và các hàm ý thực thi trong bối 

cảnh chương trình mới 

Mục tiêu cơ bản của [5] là giúp học sinh hình thành và 

phát triển năng lực giao tiếp thông qua rèn luyện các kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ 

vựng, ngữ pháp). Với tỉ lệ phân bổ HĐ phát triển tính chính 

xác và lưu loát ở các HĐ sản sinh ngôn ngữ, có thể thấy bộ 

sách cố gắng đáp ứng mục tiêu của chương trình. 

Ở cấp trung học phổ thông, chương trình nhắm đến phát 

triển đồng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đối 

chiếu với kết quả nghiên cứu về sự chênh lệch giữa số 

lượng HĐ nói và HĐ viết trên tổng số HĐ, có thể thấy sự 

cân bằng về phát triển kỹ năng chưa thật sự được tối ưu. 

[23] cũng đã đề cập đến vấn đề này, chỉ ra rằng có ít HĐ 

viết tiếng Anh nhằm mục tiêu giao tiếp hơn so với các kỹ 

năng khác trong các chiến lược giảng dạy và học tập. Sự 

chênh lệch giữa HĐ nói và HĐ viết cho thấy nguy cơ học 

sinh lệch năng lực (nói tốt nhưng viết yếu). [23] cũng nêu 

bật khó khăn tiềm tàng mà học sinh gặp phải với thực trạng 

này, rằng “bản thân học sinh hiểu những gì mình muốn nói 

và có thể diễn đạt gần như trôi chảy khi giao tiếp bằng lời 

nói, nhưng lại không thể diễn đạt tương tự bằng văn bản”. 

Từ đó, họ chỉ ra tầm quan trọng của kỹ năng viết trong việc 

trau dồi khả năng hiểu, phân tích và tổng hợp của học sinh 

theo thang phân loại Bloom (1956). 

Nhìn chung, các HĐ nói và viết trong bộ SGK “Tiếng 

Anh 10 – Global Success” đáp ứng được yêu cầu về kỹ 

năng ngôn ngữ được xác định trong Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018. Cụ thể, về kỹ năng nói, học sinh cần có 

khả năng phát âm rõ ràng, tương đối chính xác, đồng thời 

có thể bắt đầu, duy trì các cuộc hội thoại đơn giản, và có 

khả năng giao tiếp như đồng ý, phản đối, đưa lời khuyên, 

và trình bày cơ bản các dự án. Kết quả phân tích cho thấy 

HĐ nói hoàn toàn đáp ứng được các mục tiêu này. Về kỹ 

năng viết, học sinh THPT cần có khả năng viết đoạn văn 

liền mạch (120-150 từ) để bày tỏ quan điểm, ý kiến cá 

nhân; đồng thời, có khả năng truyền tải thông điệp cá nhân 

và tường thuật thông tin về các sự kiện liên quan. Dù đáp 

ứng được tương đối, vẫn còn một số Unit chỉ dừng lại ở 

việc cho học sinh hoàn thiện đoạn văn đã có sẵn câu chủ đề 

của đoạn. Vì vậy, độ dài văn bản học sinh viết vẫn chưa 

phù hợp hoàn toàn với mục tiêu chương trình. 

Ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 

[24] về việc lựa chọn bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng 

thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, bộ SGK “Kết 

nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử 

dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Ở môn 

Tiếng Anh, bộ sách tương ứng là Global Success. Theo đó, 

nghiên cứu mang một số hàm ý sư phạm đối với việc sử 

dụng bộ SGK Tiếng Anh 10 – Global Success đối với các 

nhà giáo dục. Trước hết, nghiên cứu góp phần khẳng định 

sự phù hợp của bộ sách đối với mục tiêu của Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, từ đó có thể hy vọng những phát 

triển tích cực trong quá trình dạy học tiếng Anh của học 

sinh lớp 10 nói riêng và học sinh Việt Nam nói chung, góp 

phần hiện thực hóa Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ 

thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 

đến năm 2045”. 

Nghiêu cứu cung cấp thông tin về sự phân bố các HĐ 

sản sinh ngôn ngữ chú trọng tính chính xác và lưu loát. Kết 

hợp với các HĐ phát triển kiến thức ngôn ngữ và HĐ ở kỹ 

năng nghe, nói, giáo viên có thể nhận thức và từ đó có 

những đánh giá thích hợp về việc sử dụng các tài liệu bổ 

trợ để có thể đảm bảo việc phát triển hài hòa giữa tính chính 

xác và lưu loát ở năng lực tiếng Anh của học sinh. Dựa trên 

kết quả nghiên cứu, người học cũng có thể hiểu rõ hơn về 

bộ sách và chủ động hơn trong việc tự học của bản thân. 

Như thế, khả năng sản sinh ngôn ngữ tự nhiên để truyền 

đạt thông điệp của học sinh sẽ được đảm bảo cùng với kiến 

thức ngôn ngữ cần thiết để đảm bảo việc truyền tải thông 

điệp thành công, và không yếu tố nào nên bị lấn lướt bởi 

yếu tố nào [25]. Cụ thể hơn, khi sử dụng bộ sách, giáo viên 

và học sinh nên kết hợp thêm các HĐ viết, đặc biệt là HĐ 

viết tự do. Những HĐ viết tự do có thể chỉ để mô tả tranh, 

viết ghi chú gợi nhắc cho người thân, bạn bè, viết đoạn văn 

ngắn cho báo tường... Những HĐ này có thể diễn ra trong 

thời gian ngắn, và vì vậy có thể đóng vai trò là các HĐ khởi 

động để học sinh luyện tập khả năng của mình. Những HĐ 

tự do này chú trọng mục tiêu khuyến khích học sinh viết 

nhiều hơn, do đó yêu cầu về độ dài và độ phức tạp ý tưởng 

không cần phải quá cao. Tuy vậy, chúng lại mang ý nghĩa 

giúp học sinh rèn luyện kỹ năng viết và lên ý tưởng với tâm 

thế thoải mái. 

6. Kết luận 

Nghiên cứu đánh giá sự phân bố các HĐ sản sinh ngôn 

ngữ chú trọng tính chính xác và lưu loát, dưới hình thức 

nói và viết, của bộ SGK “Tiếng Anh 10 – Global Success” 

để hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc giảng dạy tiếng 

Anh. Thông qua khảo sát, kết quả cho thấy có sự chênh 

lệch về các HĐ phát triển độ Chính xác và các HĐ phát 

triển độ Lưu loát trong việc sản sinh ngôn ngữ ở học sinh. 

HĐ nói phát triển tính chính xác xuất hiện ở bài học 

Speaking và mục Everyday English trong bài học 

Communication and Culture. HĐ nói phát triển tính lưu 

loát xuất hiện ở đa dạng các bài học, bao gồm Reading, 

Listening, Writing và Speaking. HĐ viết phát triển tính 

chính xác và lưu loát chỉ xuất hiện ở bài Writing. Nghiên 

cứu cũng chỉ ra có sự chênh lệch giữa các HĐ nói và HĐ 

viết trong bộ sách. Tóm lại, mặc dù có sự chênh lệch về số 

lượng giữa các kỹ năng, bộ SGK Tiếng Anh 10 Global 

Success đã thể hiện nỗ lực trong việc tạo ra tiến trình sư 

phạm từ chuẩn bị ngôn ngữ đến giao tiếp tự do, phù hợp 

với định hướng phát triển năng lực của Chương trình 2018. 

7. Ý nghĩa và Hạn chế nghiên cứu 

Nghiên cứu góp phần làm phong phú những kết quả 

nghiên cứu trước đây về phân tích SGK tiếng Anh ở Việt 

Nam nói riêng, và SGK tiếng Anh cho người học ngoại ngữ 

nói chung. Qua đó, nghiên cứu hy vọng góp sức vào nỗ lực 

nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh hiện nay và sau 

này. 

Nghiên cứu chỉ giới hạn phân tích các HĐ sản sinh ngôn 

ngữ nói và viết. Việc phân tích kết hợp thêm các HĐ khác 

sẽ góp phần thể hiện rõ hơn định hướng của bộ sách. Ngoài 

ra, nghiên cứu chỉ giới hạn phân tích một bộ sách “Tiếng 

Anh 10 – Global Success”. Các nghiên cứu sau có thể kết 

hợp nhiều bộ sách hiện có trên thị trường, hoặc phân tích 
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bộ sách “Global Success” ở các cấp khác nhau để phân tích 

rõ hơn sự thay đổi của các dạng bài tập (nếu có) khi năng 

lực của học sinh phát triển dần. 
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